
Phụ lục
LỊCH TIÊM VẮC XIN  PFIZER PHÒNG COVID-19 

(Kèm theo công văn số 869/UBND-YT ngày 14/10/2022 của UBND huyện Hải Hậu)

Ngày/
tháng

Buổi
tiêm Điểm tiêm vắc xin

Số trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi Số 18 tuổi
trở lên

ĐK tiêm
mũi 4

Tổng
số đối
tượng

Đơn vị thực
hiện tiêm VX

Số liều
VX

Pfizer 0,3
ml cấp

Số chưa
tiêm mũi3

Số đã
đăng ký

mũi 3

Phấn đấu
tiêm m3
đợt này

19/10 Cả
ngày

THPT A Hải Hậu 922 497 645 645 TYT Yên Định 642
THPT B Hải Hậu 8 6 6 TYT Hải Phú 6
THPT C Hải Hậu 441 309 309 TYT TT Cồn 306
THPT Thịnh Long 416 81 291 291 TYT Thịnh Long 288
THPT Trấn Q Tuấn 109 70 76 76 TYT Hải Hà 72
THPT Vũ Văn Hiếu 280 37 196 7 203 TYT Hải Anh 198
THPT An Phúc 278 218 218 218 TYT Hải Phong 216
THPT Tô H Thành 37 37 37 37 TYT Hải Bắc 36
TT GDNN-GDTX 185 130 130 TYT Hải Thanh 126

20/10

Sáng

THCS Hải Vân 277 2 194 50 244 TYT Hải Vân 210
THCS Hải Nam 52 4 36 300 336 TYT Hải Nam 150
THCS Hải Hà 47 0 33 500 533 TYT Hải Hà 258
THCS Hải Phúc 247 46 173 500 673 TYT Hải Phúc 384
THCS Hải Lộc 57 0 40 100 140 TYT Hải Lộc 78
THCS Hải Thanh 86 86 86 160 246 TYT Hải Thanh 150
THCS Hải Hưng 259 10 181 120 301 TYT Hải Hưng 222
THCS Hải Quang 116 44 81 150 231 TYT Hải Quang 138
THCS Hải Bắc 50 4 35 100 135 TYT Hải Bắc 72

Chiều

THCS Hải Trung 204 60 143 200 343 TYT Hải Trung 216
THCS Hải Anh 53 29 37 180 217 TYT Hải Anh 108
THCS Hải Minh 476 20 333 50 383 TYT Hải Minh 348
THCS Hải Phương 50 50 50 45 95 TYT Hải Phương 66
THCS Hải Đường 442 160 309 1206 1515 TYT Hải Đường 804
THCS Hải Long 31 6 22 1010 1032 TYT Hải Long 456
THCS TT Yên Định 140 0 98 60 158 TYT Yên Định 120
THCS Hải Đông 92 50 64 50 114 TYT Hải Đông 78
THCS Hải Tây 28 3 20 550 570 TYT Hải Tây 234

21/10

Sáng

THCS Hải Tân 62 24 43 30 73 TYT Hải Tân 54
THCS Hải Sơn 223 101 156 200 356 TYT Hải Sơn 234
THCS Hải Lý 376 263 371 634 TYT Hải Lý 402
THCS Hải Chính 93 30 65 20 85 TYT Hải Chính 72
THCS Hải Cường 234 164 250 414 TYT Hải Cường 258
THCS TT Cồn 218 92 153 357 510 TYT TT Cồn 246
THCS Hải Xuân 225 158 50 208 TYT Hải Xuân 174
THCS Hải Hòa 295 81 207 100 307 TYT Hải Hòa 246

Chiều

THCS Hải Châu 133 15 93 100 193 TYT Hải Châu 132
THCS TTThịnh
Long

283 80 198 130 328 TYT Thịnh Long 246
THCS Hải Triều 95 30 67 20 87 TYT Hải Triều 72
THCS Hải An 314 220 420 640 TYT Hải An 378
THCS Hải Phong 225 28 158 20 178 TYT Hải Phong 162
THCS Hải Ninh 44 31 150 181 TYT Hải Ninh 90
THCS Hải Giang 217 152 100 252 TYT Hải Giang 192
THCS Hải Phú 135 95 350 445 TYT Hải Phú 228
TTYT Hải Hậu 0 30 30 TTYT Hải Hậu 30

Tổng cộng 8555 1995 6064 8036 14100 9198

Ghi chú: - Cần tăng tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, yêu cầu các đơn vị ưu tiên
tiêm vắc xin mũi 3 cho nhóm này trước, số vắc xin còn lại mới được tiêm mũi 4 cho người từ
18 tuổi trở lên đã đăng ký.

- Xe cấp cứu thường trực tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện. Khi có nhu cầu các đơn vị
gọi số điện thoại 0967301414 để lãnh đạo Bệnh viện huyện điều hành.
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